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Biểu số: 001.H/BCC-TKQG
Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2024/TT-BKHĐT ngày 13/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Ngày nhận báo cáo:
Ngày 22 tháng 3: Ước tính quý I; sơ bộ quý IV của năm trước năm báo cáo
Ngày 22 tháng 6: Ước tính quý II, 6 tháng, năm (lần 1); sơ bộ quý I
Ngày 22 tháng 9: Ước tính quý III, 9 tháng; sơ bộ quý II và 6 tháng
Ngày 22 tháng 11: Ước tính quý IV, năm (lần 2); sơ bộ quý III và 9 tháng
Ngày 15 tháng 7 năm kế tiếp sau năm báo cáo: Sơ bộ năm báo cáo
Ngày 15 tháng 7 của năm thứ hai kế tiếp sau năm báo cáo: Chính thức các quý, 6 tháng, 9 tháng, năm báo cáo
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Quý..., 6 tháng, 9 tháng, cả năm...
(Ước tính, sơ bộ, chính thức)
	
- Đơn vị báo cáo:
Cục Thống kê ……
- Đơn vị nhận báo cáo:
Tổng cục Thống kê
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Người lập biểu
(Ký, họ tên)
	
Người kiểm tra biểu
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	…., ngày … tháng … năm ….
Cục trưởng
(Ký, đóng dấu, họ tên)


Biểu số 001.H/BCC-TKQG: Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn
1. Khái niệm và phương pháp tính
Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gồm:
- Toàn bộ các khoản thu từ thuế, lệ phí.
- Toàn bộ các khoản phí thu từ các hoạt động dịch vụ do cơ quan nhà nước địa phương thực hiện, trường hợp được khoán chi phí hoạt động thì được khấu trừ; các khoản phí thu từ các hoạt động dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước thực hiện nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.
- Các khoản viện trợ không hoàn lại của Chính phủ các nước, các tổ chức, cá nhân ở ngoài nước trực tiếp cho chính quyền địa phương.
- Các khoản thu khác theo quy định của pháp luật.
Các chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước được tổng hợp và chia chi tiết từ cơ sở dữ liệu thu ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý tài chính của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cung cấp.
- Thu nội địa phản ánh các khoản thu ngân sách nhà nước (gồm thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác) của địa phương đối với các hoạt động diễn ra trong lãnh thổ địa lý, giữa các tổ chức, cá nhân thường trú trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
- Thu từ doanh nghiệp nhà nước bao gồm thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do trung ương quản lý và thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý.
- Thu về dầu thô gồm thuế tài nguyên, thuế thu nhập doanh nghiệp, lợi nhuận phía Việt Nam được hưởng, dầu lãi được chia của nước chủ nhà.
- Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu gồm thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu ...
- Thu viện trợ (không kể viện trợ về cho vay lại) phản ánh các khoản viện trợ không hoàn lại bằng tiền hoặc hiện vật của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho địa phương theo quy định của pháp luật.
2. Cách ghi biểu
Số liệu ước tính
- Quý I:
Năm trước năm báo cáo: Số liệu thực hiện từ ngày 01/01 - 31/3 năm báo cáo;
Năm báo cáo: Số liệu thực hiện từ ngày 01/01 - 20/3 năm báo cáo.
- Quý II:
Năm trước năm báo cáo: Số liệu thực hiện từ ngày 01/4 - 30/6 năm báo cáo;
Năm báo cáo: Số liệu thực hiện từ ngày 01/4 - 20/6 năm báo cáo.
- 6 tháng đầu năm:
Năm trước năm báo cáo: Số liệu thực hiện từ ngày 01/01 - 30/6 năm báo cáo;
Năm báo cáo: Số liệu thực hiện từ ngày 01/01 - 20/6 năm báo cáo.
- Quý III:
Năm trước năm báo cáo: Số liệu thực hiện từ ngày 01/7 - 30/9 năm báo cáo;
Năm báo cáo: Số liệu thực hiện từ ngày 01/7 - 20/9 năm báo cáo.
- 9 tháng:
Năm trước năm báo cáo: Số liệu thực hiện từ ngày 01/01 - 30/9 năm báo cáo;
Năm báo cáo: Số liệu thực hiện từ ngày 01/01 - 20/9 năm báo cáo.
- Quý IV:
Năm trước năm báo cáo: Số liệu thực hiện từ ngày 01/10-31/12 năm báo cáo;
Năm báo cáo: Số liệu thực hiện từ ngày 01/10 - 20/11 năm báo cáo.
- Cả năm:
+ Đối với báo cáo ước thực hiện tại thời điểm ngày 22/6:
Năm trước năm báo cáo: Số liệu thực hiện từ ngày 01/01 - 31/12 năm báo cáo;
Năm báo cáo: Số liệu thực hiện từ ngày 01/01 - 31/12 năm báo cáo.
+ Đối với báo cáo ước thực hiện tại thời điểm ngày 22/11:
Năm trước năm báo cáo: Số liệu thực hiện từ ngày 01/01 - 31/12 năm báo cáo;
Năm báo cáo: Số liệu thực hiện từ ngày 01/01 - 20/11 năm báo cáo.
Số liệu sơ bộ và chính thức
Quý I: Số liệu thực hiện từ ngày 01/01 - 31/3 năm báo cáo;
Quý II: Số liệu thực hiện từ ngày 01/4 - 30/6 năm báo cáo;
6 tháng đầu năm: Số liệu thực hiện từ ngày 01/01 - 30/6 năm báo cáo;
Quý III: Số liệu thực hiện từ ngày 01/7 - 30/9 năm báo cáo;
9 tháng: Số liệu thực hiện từ ngày 01/01 - 30/9 năm báo cáo;
Quý IV: Số liệu thực hiện từ ngày 01/10 - 31/12 năm báo cáo;
Cả năm: Số liệu thực hiện từ ngày 01/01-31/12 năm báo cáo;
- Giải trình số liệu tăng, giảm đột xuất gửi kèm biểu báo cáo (nếu có).
3. Nguồn số liệu
Sở Tài chính; Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh; Cục Thuế tỉnh.
